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MỞ ĐẦU 

Cùng với sự tiến hóa nhanh của văn minh nhân loại và sự phát triển vượt 

bậc của khoa học kỹ thuật thì các căn bệnh nguy hiểm cũng đã gia tăng rất nhiều, 

đặc biệt có thể thấy sự gia tăng ngày một lớn của căn bệnh ung thư quái ác, thuộc 

tứ chứng nan y trong y học. Nó đã gây ra nỗi ám ảnh đáng sợ cho loài người. Và 

các biệt dược phục vụ công tác chữa bệnh, các thực phẩm chức năng hỗ trợ phục 

hồi sức khỏe giúp người bệnh có thể chống lại bệnh tật tốt nhất đang được các nhà 

khoa học rất chú trọng nghiên cứu.  

Các sinh vật biển có thể đã có rất nhiều người biết đến như Hải sâm, Sao 

biển, Cá ngựa, cầu gai, san hô, bọt biển… hay gần gũi hơn nữa là các thực phẩm 

giàu dinh dưỡng trong bữa ăn như các loài ốc, sò, cá, cua, sứa biển … đang được 

nghiên cứu rất nhiều theo hướng thực phẩm hoặc thực phẩm chức năng. Nghiên 

cứu về nguồn hợp chất thiên nhiên biển đã được bắt đầu từ những năm 50 của thế 

kỷ trước và đang ngày càng nhận được sự quan tâm của các nhà khoa học trên thế 

giới. Những nghiên cứu về nguồn dược liệu biển trong thời gian gần đây tăng cả 

về chất lượng và số lượng và đã đạt được những thành quả rất đáng chú ý. Đã có 

nhiều hợp chất có nguồn gốc biển trở thành các loại thuốc quan trọng trong các 

lĩnh vực của cuộc sống loài người. Các sinh vật biển trở thành tâm điểm cho nhiều 

công trình nghiên cứu có ý nghĩa to lớn cho sức khỏe và đời sống. Các nguồn dược 

liệu từ sinh vật biển có thể bổ sung, hỗ trợ và còn có thể điều trị các căn bệnh nguy 

hiểm ngày càng gia tăng trong xã hội phát triển.  

Nghiên cứu về thành phần hóa học và các hoạt tính sinh học trong các loài 

san hô sẽ góp phần chuyển những sinh vật không có giá trị về mặt hải sản trở thành 

những sinh vật biển có giá trị trong nghiên cứu y dược. Chính vì vậy, hiện này 

đang có rất nhiều nghiên cứu tập trung vào tìm kiếm các hợp chất từ san hô mềm 

và nghiên cứu hoạt tính sinh học các hợp chất phát hiện được.  
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CHƯƠNG I. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

I.1. Giới thiệu về san hô mềm  

San hô là loài sinh vật biển thuộc lớp Anthozoa, lớp Anthozoa được chia 

thành hai phân lớp tùy theo số xúc tu, hoặc các đường đối xứng và một loạt các bộ 

phận tương ứng với kiểu xương ngoài và bao gồm phân lớp san hô có tám xúc tu 

được gọi là san hô tám ngăn Octocorallia, và phân lớp san hô có số xúc tu lớn hơn 

tám và là bội số của sáu được gọi là san hô sáu ngăn Hexacorallia. Các san hô 

mềm, san hô sừng và bút chì biển thuộc phân lớp san hô Octocorallia, san hô cứng 

nằm trong phân lớp Hexacorallia. Theo thống kê trên thế giới, phân lớp 

Octocorallia có khoảng 2000 loài chia làm 310 giống và 45 họ.  

San hô là những sinh vật rất đơn giản, chúng tồn tại ở khắp các vùng biển, 

nông cũng như sâu và là những cá thể hình trụ rất nhỏ có hàng xúc tu ở đỉnh, được 

sử dụng để bắt mồi trong môi trường nước. Mặc dù trông giống như cây, san hô 

thực sự là những động vật và cấu tạo tương tự như con sứa và hải quì, chúng thuộc 

vào nhóm động vật biển có các trâm gây ngứa (thích ty bào). Có đến hàng trăm 

kiểu san hô khác nhau nhưng tất cả đều do các cá thể nhỏ bé, còn gọi là polyp tạo 

nên. Các cá thể này tiết ra canxi cacbonat để tạo bộ xương cứng, xây nên các rạn 

san hô tại các vùng biển nhiệt đới. Trên thế giới, rạn san hô ngầm ước tính bao 

phủ trên 284.300 km2, chủ yếu ở vùng biển Ấn Độ - Thái Bình Dương (91,9%). 

Các rạn san hô mềm phân bố rộng rãi trên đại dương thế giới và có vai trò quan 

trọng trong hệ sinh thái rạn san hô, chúng tạo ra nguồn vật chất hữu cơ, habitat, 

tham gia tạo rạn. Cuộc sống cộng sinh của san hô mềm với các loài tảo biển đã tạo 

nên đặc điểm sinh học vô cùng thú vị của san hô mềm. Rất nhiều hợp chất thứ cấp 

như các ditecpen dạng cembranoid, các steroids … từ san hô mềm có thể được 

sinh ra từ những mối tương tác với môi trường sinh thái như vậy [1] 

Tuy một đầu san hô trông như một cơ thể sống, nhưng nó thực ra là đầu của 

nhiều cá thể giống nhau hoàn toàn về di truyền, đó là các polip. Các polip là các 

sinh vật đa bào với nguồn thức ăn là nhiều loại sinh vật nhỏ hơn, từ sinh vật phù 

du tới các loài cá nhỏ. 
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Polip thường có đường kính một vài milimet, cấu tạo bởi một lớp biểu 

mô bên ngoài và một lớp mô bên trong giống như sứa được gọi là ngoại chất. Polip 

có hình dạng đối xứng trục với các xúc tu mọc quanh một cái miệng ở giữa - cửa 

duy nhất tới xoang vị (hay dạ dày), cả thức ăn và bã thải đều đi qua cái miệng này. 

Dạ dày đóng kín tại đáy polip, nơi biểu mô tạo một bộ xương ngoài được 

gọi là đĩa nền. Bộ xương này được hình thành bởi một vành hình khuyên chứa 

canxi ngày càng dày thêm. Các cấu trúc này phát triển theo chiều thẳng đứng và 

thành một dạng ống từ đáy polip, cho phép nó co vào trong bộ xương ngoài khi 

cần trú ẩn. 

Polip mọc bằng cách phát triển khoang hình cốc (calices) theo chiều dọc, 

đôi khi chia thành vách ngăn để tạo một đĩa nền mới cao hơn. Qua nhiều thế hệ, 

kiểu phát triển này tạo nên các cấu trúc san hô lớn chứa canxi, và lâu dài tạo thành 

các rạn san hô. 

Sự hình thành bộ xương ngoài chứa canxi là kết quả của việc polip kết lắng 

aragonit khoáng từ các ion canxi thu được từ trong nước biển. Tuy khác nhau tùy 

theo loài và điều kiện môi trường, tốc độ kết lắng có thể đạt mức 10 g/m² 

polip/ngày. Điều này phụ thuộc mức độ ánh sáng, sản lượng ban đêm thấp hơn 

90% so với giữa trưa. 

Các xúc tu của polip bẫy mồi bằng cách sử dụng các tế bào châm được gọi 

là nematocyst. Đây là các tế bào chuyên bắt và làm tê liệt các con mồi như sinh 

vật phù du, khi có tiếp xúc, nó phản ứng rất nhanh bằng cách tiêm chất độc vào 

con mồi. Các chất độc này thường yếu, nhưng ở san hô lửa, nó đủ mạnh để gây 

tổn thương cho con người. Các loài sứa và hải quỳ cũng có nematocyst. Chất độc 

mà nematocyst tiêm vào con mồi có tác dụng làm tê liệt hoặc giết chết con mồi, 

sau đó các xúc tu kéo con mồi vào trong dạ dày của polip bằng một dải biểu mô 

co giãn được gọi là hầu. 

Các polip kết nối với nhau qua một hệ thống phức tạp gồm các kênh hô hấp 

tiêu hóa cho phép chúng chia sẻ đáng kể các chất dinh dưỡng và các sinh vật cộng 

sinh. Đối với các loài san hô mềm, các kênh này có đường kính khoảng 50-500μm 
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và cho phép vận chuyển cả các chất của quá trình trao đổi chất và các thành phần 

tế bào.  

Ngoài việc dùng sinh vật phù du làm thức ăn, nhiều loài san hô, cũng như 

các nhóm Thích ti (Cnidaria) khác như hải quỳ (ví dụ giống Aiptasia), hình thành 

một quan hệ cộng sinh với nhóm tảo vàng đơn bào thuộc chi Symbiodinium. Thông 

thường, một polip sẽ sống cùng một loại tảo cụ thể. Thông qua quang hợp, tảo 

cung cấp năng lượng cho san hô và giúp san hô trong quá trình canxi hóa. Tảo 

hưởng lợi từ một môi trường an toàn, và sử dụng điôxít cacbon và các chất chứa 

nitơ mà polip thải ra. 

 

Hình I.1a. Cận cảnh các polip và tế bào châm ( Nguồn internet) 

 

Sinh sản Hữu tính 

San hô chủ yếu sinh sản hữu tính, với 25% san hô phụ thuộc tảo (san hô đá) 

tạo thành các quần thể đơn tính trong khi phần còn lại là lưỡng tính. Khoảng 75% 

san hô phụ thuộc tảo "phát tán con giống" bằng cách phóng các giao 

tử (trứng và tinh trùng) vào trong nước để phát tán các quần thể san hô ra xa. Các 

giao tử kết hợp với nhau khi thụ tinh để hình thành một ấu trùng rất nhỏ gọi 

là planula, thường có màu hồng và hình ôvan; một quần thể san hô cỡ trung bình 

mỗi năm có thể tạo vài nghìn ấu trùng này để vượt qua xác suất rất nhỏ của việc 

ấu trùng tạo được một quần thể mới.  


